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QUY ĐỊNH  VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số…….. /QĐ-ĐHKTQD ngày ….. / ….. /20… của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ hoạt động của Nhà trường; trách nhiệm của cán bộ, viên chức và lái xe của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khi sử dụng xe ô tô trong các hoạt động của Nhà trường.
Điều 2. Nguyên tắc sử dụng xe ô tô phục vụ hoạt động của Nhà trường
1. Ô tô là tài sản chung của Nhà trường, được sử dụng vào việc phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác khác của trường.
2. Việc quản lý, sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Xe ô tô của Nhà trường chỉ sử dụng để phục vụ các hoạt động của Nhà trường; không sử dụng xe ô tô của Nhà trường hoặc xe ô tô Nhà trường thuê để giải quyết công việc cá nhân, công việc nội bộ của đơn vị. Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định.
4. Việc thanh quyết toán chi phí nhiên liệu căn cứ vào phiếu yêu cầu sử dụng xe được cấp có thẩm quyền duyệt, lệnh điều xe, hành trình thực tế được người sử dụng xe ô tô ký xác nhận tại lệnh điều xe và mức nhiên liệu quy định tại Điều 4 của Quy định này.
5. Trưởng phòng Tổng hợp, Quản trị - Thiết bị, Tài chính - Kế toán và Trưởng đơn vị sử dụng xe ô tô chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý, sử dụng xe ô tô đúng mục đích, an toàn hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Chương II
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ

PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
Điều 3. Hiệu trưởng giao cho các phòng chức năng thực hiện quản lý xe ô tô
1. Phòng Tổng hợp trực tiếp quản lý và điều hành việc sử dụng xe ô tô theo đúng nguyên tắc và đối tượng được sử dụng, nhằm đảm bảo sẵn sàng phục vụ hoạt động của Nhà trường. Mở sổ theo dõi, cập nhật hoạt động của từng đầu xe, định kỳ hàng quý báo cáo bằng văn bản với Hiệu trưởng về tình hình hoạt động của xe ô tô.
2. Phòng Quản trị Thiết bị có trách nhiệm theo dõi cấp phát và tính hao phí xăng dầu cho từng đầu xe theo tháng; Định kỳ tháng lập hồ sơ quyết toán xăng dầu đúng quy định của Nhà trường (mẫu quyết toán do phòng Tài chính – Kế toán cấp) và đơn vị cung cấp xăng dầu; tính chi phí sử dụng xe ô tô của các đơn vị có thu, các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển cho phòng Tài chính - Kế toán thực hiện hạch toán.
3. Trưởng phòng Tổng hợp căn cứ vào quy định này để phân công nhiệm vụ cụ thể của lái xe. Hàng tháng phòng Quản trị - Thiết bị phối hợp với phòng Tổng hợp, phòng Tài chính - Kế toán xác định số km hoạt động của từng xe ô tô theo lộ trình ghi tại các lệnh điều xe và tính hao phí xăng dầu của từng xe và tổng hợp chung của Trường để làm căn cứ quyết toán với đơn vị cung cấp xăng, dầu.

4. Phòng Tài chính - Kế toán kiểm tra, theo dõi và thanh toán kịp thời chi phí xăng dầu, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa theo và các khoản chi phí khác theo đúng quy định.

Điều 4. Quản lý xăng, dầu vật tư
1. Định mức xăng (số lít/100km) cho các từng loại xe cụ thể thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Cấp phát xăng dầu: Căn cứ vào lệnh điều xe được ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu và đề xuất của lái xe, phòng Quản trị - Thiết bị làm thủ tục cấp phát xăng, dầu theo đúng quy định.
3. Quyết toán xăng, dầu: 
a) Thời gian quyết toán: Sau 05 (năm) ngày làm việc tháng sau thực hiện quyết toán xăng, dầu tháng trước liền kề.
b) Thủ tục quyết toán: Các đơn vị chức năng có trách nhiệm thực hiện đúng các quy đinh tại khoản 4 Điều 2; Điều 3 và khoản 2 Điều 4 của Quy định này. 
c) Trường hợp xe được điều đi công tác với lộ trình 500km trở lên, lái xe được chủ động mua xăng, dầu và thanh toán trực tiếp với Nhà trường, thủ tục thanh toán, gồm: Giấy đề nghị thanh toán kèm theo Hóa đơn mua xăng, dầu; lệnh điều xe có xác nhận lộ trình của đơn vị sử dụng xe, phiếu xuất nhập xăng dầu của phòng Quản trị - Thiết bị.
Điều 5. Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe

1. Khi xe đến kỳ bảo trì, bảo dưỡng, lái xe làm giấy đề nghị (nêu rõ lý do bảo trì, bảo dưỡng và dự trù kinh phí theo báo giá), phòng Tổng hợp triển khai thực hiện, phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm thanh toán.
2. Trường hợp xe phải sửa chữa, thay thế linh kiện:
a) Lái xe lập danh mục chi tiết các hạng mục công việc sửa chữa, vật tư, linh kiện phải thay thế (kèm theo: Giấy đề xuất, Biên bản kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe của đơn vị có uy tín và xác nhận của Tổ trưởng Tổ xe), gửi Trưởng phòng Tổng hợp xem xét, phối hợp với các đơn vị chức năng trình Ban Giám hiệu phê duyệt sửa chữa, thay thế.
b) Quy trình sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện được thực hiện theo quy chế thu chi nội bộ của trường.
c) Lái xe phải có trách nhiệm thu hồi đầy đủ các vật tư, phụ tùng được thay thế về Nhà trường để đối chiếu khi nghiệm thu, nhập kho hoặc thanh lý theo quy định.
Chương III
QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG Ô TÔ
Điều 6. Đối tượng được sử dụng xe ô tô


Việc bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuân thủ Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước ban hành theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, cụ thể sau:
1. Chức danh: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường; các chức danh tương đương được bố trí xe đi công tác trong và ngoài phạm vi Thành phố Hà Nội.
2. Chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25;
3. Các chức danh được bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung trong trường hợp cần thiết Trường thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác. Việc thuê xe ô tô, thuê dịch vụ xe ô tô căn cứ điều kiện cụ thể, thực tế cung cấp dịch vụ phương tiện đi lại của thị trường. Trường thực hiện thuê dịch vụ xe ô tô. Giá thuê dịch vụ xe ô tô phù hợp với đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường.
4. Tập thể đoàn đi công tác theo kế hoạch của Nhà trường được Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phê duyệt. Các trường hợp đặc biệt khác được Hiệu trưởng phê duyệt.

5. Cán bộ viên chức sử dụng xe ô tô đi Ngân hàng, Kho bạc phục vụ công tác tài chính của Trường; phục vụ các nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp theo yêu cầu của lãnh đạo Trường.

6. Trường hợp cán bộ, viên chức đi công tác một mình nhưng phải mang theo tài liệu, vật phẩm, dụng cụ phục vụ công việc có khối lượng nhiều, kích cỡ lớn hoặc mẫu hàng hóa, tài liệu mật được đảm bảo theo chế độ đặc biệt có phiếu yêu cầu xe và được Hiệu trưởng phê duyệt.

7. Khách mời của Hiệu trưởng được sử dụng ô tô đưa đón trong qúa trình làm việc tại Trường với thời gian và lộ trình được Hiệu trưởng duyệt.
Điều 7. Sử dụng xe ô tô vào các mục đích khác 
1. Cấp cứu: Giao Trạm trưởng Trạm y tế chủ động và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong việc điều xe đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại các cơ sở Y tế tuyến trên; Xe thực hiện cấp cứu đối với đối tượng là cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên hiện đang công tác và học tập tại trường.
2. Xe phục vụ cho công tác tuyển sinh chính quy hàng năm; Xe phục vụ khai giảng, bế giảng, thi tốt nghiệp đối với các lớp Nhà trường liên kết (phối hợp đào tạo). 
3. Xe phòng, chống lụt bão hoặc do Ban Giám hiệu huy động gấp cho công việc chung của Trường, địa phương, ngành (có quy định riêng)

4. Đưa đón các đoàn khách có quan hệ công tác với Nhà trường.

5. Việc hiếu:

a) Cán bộ, viên chức, người lao động trong thời gian đang công tác từ trần;

b) Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng hoặc con của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trường từ trần;
c) Cán bộ, viên chức, người lao động đã nghỉ hưu từ trần. Đơn vị người từ trần công tác trước khi nghỉ hưu được sử dụng 01 chuyến xe để thăm viếng;
d) Đám hiếu Lãnh đạo Nhà trường cử đi viếng.
6. Các trường hợp đột xuất khác do Trưởng phòng Tổng hợp đề xuất và có ý kiến phê duyệt của Ban Giám hiệu.
Điều 8. Bố trí phương tiện và thẩm quyền điều động xe

1. Bố trí phương tiện đi lại cho các đối tượng quy định tại Điều 6 và Điều 7:
Căn cứ vào số xe ô tô hiện có, tình hình cung cấp phương tiện đi lại của thị trường và khả năng tài chính, Hiệu trưởng quy định:
- Sử dụng số xe ô tô hiện có của Nhà trường.

- Thuê xe của các đơn vị cung cấp dịch vụ phương tiện đi lại trên thị trường. Chi phí sử dụng xe ô tô được căn cứ vào Hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.
2. Thẩm quyền điều xe
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng duyệt điều xe trong trường hợp đặc biệt.
- Hiệu trưởng ủy quyền cho Trưởng phòng Tổng hợp căn cứ vào đối tượng quy định tại Điều 6 và Điều 7 để điều động xe phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

- Trường hợp đột xuất Ban Giám hiệu, Phòng Tổng hợp có thể điều xe thông qua điện thoại và bổ sung lệnh điều xe sau.

Điều 9. Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân sử dụng xe

1. Đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng xe ô tô đi công tác, phải có đề xuất của Trưởng hoặc Phó đơn vị và báo trước cho phòng Tổng hợp để bố trí xe. Trường hợp đi công tác tại các địa phương trên 01 ngày, đơn vị, cá nhân phải đăng ký trước ít nhất 01 ngày để phòng Tổng hợp chuẩn bị xe ô tô và các thủ tục cần thiết.

2. Các chương trình hợp tác quốc tế, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, hoạt động phối hợp đào tạo, các hoạt động có thu của các đơn vị, trung tâm… khi có nhu cầu sử dụng xe ô tô của Trường phải được Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng phụ trách mảng) duyệt và chịu chi phí vận hành, khấu hao ô tô.
3. Các đơn vị, cá nhân đề xuất sử dụng xe ô tô theo mẫu “Giấy đăng ký sử dụng ô tô” do phòng Tổng hợp phát hành. Khi sử dụng phải đúng lộ trình, thời gian, số km dự kiến, nội dung ghi trong phiếu. Khi có phát sinh phải báo với phòng Tổng hợp để có kế hoạch điều động xe. Đơn vị, cá nhân sử dụng xe ô tô phải có trách nhiệm xác nhận lộ trình và số km chuyến công tác vào lệnh điều xe. 
Chương IV

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI LÁI XE

Điều 10. Trách nhiệm của lái xe

1. Nhân viên lái xe là người được giao trách nhiệm bảo quản và sử dụng ô tô, phục vụ công tác của Trường theo sự phân công, điều động của Trưởng phòng Tổng hợp.

2. Lái xe phải có mặt ở cơ quan theo giờ làm việc đã quy định để nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Khi có lệnh điều xe, lái xe phải có mặt đúng giờ tại địa điểm được ghi trong lệnh điều xe.
3. Lái xe phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc, luật lệ giao thông, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện cũng như hàng hóa vận chuyển. Không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi làm nhiệm vụ; sẵn sàng làm việc ngoài giờ, đi công tác xa khi cần thiết. Thái độ phục vụ nghiêm túc, tác phong lịch sự, tận tình. Đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Lái xe phải thực hiện đúng thời gian, lộ trình theo lệnh điều xe. Mọi trường hợp thay đổ lộ trình phải có ý kiến của người sử dụng ô tô và phải báo cáo cho lãnh đạo phòng Tổng hợp.
5. Mỗi xe được giao cho một lái xe quản lý; lái xe có trách nhiệm vệ sinh xe sạch sẽ; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch được duyệt.

6. Chỉ được sử dụng xe khi có lệnh điều xe; không sử dụng xe vào việc riêng; không cho người khác điều khiển xe, không cho xe ra khỏi cơ quan khi chưa có ý kiến của người có thẩm quyền.

7. Khi xe đang hoạt động trên đường, nếu xảy ra mất an toàn về người và phương tiện, lái xe phải xử lý theo quy định của luật giao thông đường bộ và báo ngay cho lãnh đạo phòng Tổng hợp, đồng thời liên hệ với cơ quan cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự để phối hợp giải quyết.
8. Lái xe được trang bị các phương tiện và được hưởng chế độ làm việc ngoài giờ theo quy định của Trường.

9. Vào Quý IV hàng năm, lái xe có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, kiểm định kỹ thuật của xe cho năm sau, báo cáo Trưởng phòng Tổng hợp trước ngày 20 tháng 11.
10. Khi bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, lái xe có trách nhiệm thực hiện đúng Điều 5 của Quy định này.

11. Lái xe có trách nhiệm cung cấp hoàn tất các thông tin cần thiết được ghi tại lệnh điều xe và cung cấp cho các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng các đơn vị trực thuộc và đoàn thể chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này trong đơn vị mình.

2. Các đơn vị, cá nhân điều động, điều hành, quản lý, sử dụng xe có trách nhiệm chấp hành Quy định này.

3. Giao cho Phòng Tổng hợp chủ trì theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện Quy định này có thể sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Hiệu trưởng.

	
	HIỆU TRƯỞNG


ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG XE Ô TÔ

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Căn cứ pháp lý: 

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số: 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ nhu cầu thực tế của Trường;

A. Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô:

I. Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung: 

 Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của Trường quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP được xác định như sau:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác quy định tại quy định  này được sử dụng làm căn cứ để: Lập kế hoạch và dự toán ngân sách; mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ xe ô tô; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô.

1.1. Xe ô tô được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a. Đã quá thời gian sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định;
b.Đã sử dụng trên 250.000 km.
c.Chưa đủ điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá).
1.2.Giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung: Tối đa không quá  720 triệu đồng/xe (tại khoản 1 điều 16 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ)

- Giá mua xe ô tô là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn vào giá mua để xác định tiêu chuẩn, định mức. 

- Trường hợp giá xe ô tô có biến động tăng, việc điều chỉnh mức giá được quy định như sau:

+  Giá mua xe ô tô cao hơn không quá 5% so với mức giá quy định tại quy định này Các đơn vị chức năng thực hiện mua xe ô tô đúng quy định hiện hành. 

+ Trường hợp cần thiết trang bị xe ô tô có giá cao hơn từ trên 5% đến không quá 20% so với mức giá quy định tại Quy định này, các đơn vị chức năng có ý kiến thống nhất trình hội đồng trường và Ban giám hiệu xem xét, quyết định. 

II. Xe ô tô chuyên dùng: 

Xe ô tô chuyên dùng của Trường là các xe ô tô từ 7 chỗ trở lên phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, NCKH và các hoạt động chung của trường. 

Các xe chuyên dùng phục vụ cho cán bộ, giảng viên, học viên đi công tác, phục vụ công tác chuyên môn của Trường trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh trên phạm vi cả nước. 
Mục tiêu đào tạo Trường mở rộng quy mô giảng dạy mở lớp tại tất cả các tỉnh trong cả nước kể cả miềm núi, vùng sâu vùng xa. 

1. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức và thay thế xe ô tô chuyên dùng: Áp dụng như khoản 1.1 và 1.2. mục I.

- Giá mua xe ô tô chuyên dùng căn cứ vào giá thị trường của từng chủng loại xe

+ Xe 7 chỗ đến 16 chỗ: Tối đa không quá 1.100 triệu đồng/ xe (tại khoản 1 điều 16 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ)
+ Xe ô tô từ 16 chỗ trở lên: Tối đa không quá 1.500 triệu đồng/ xe.

Giá mua xe ô tô là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn vào giá mua để xác định tiêu chuẩn, định mức. 
- Trường hợp giá xe ô tô có biến động tăng, việc điều chỉnh mức giá được quy định như sau:

+  Giá mua xe ô tô cao hơn không quá 5% so với mức giá quy định tại quy định  này Các đơn vị chức năng thực hiện mua xe ô tô đúng quy định hiện hành. 

+ Trường hợp cần thiết trang bị xe ô tô có giá cao hơn từ trên 5% đến không quá 20% so với mức giá quy định tại Quy định này, các đơn vị chức năng có ý kiến thống nhất trình hội đồng trường và ban giám hiệu xem xét, quyết định. 

2. Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng:

- Tất cả cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên của trường khi sử dụng xe phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác.  

- Đưa đón giảng viên, học sinh, sinh viên đi thực tế, thực tập

- Phục vụ các phong trào văn thể mỹ và công tác hiếu hỷ của Trường… 

3. Số lượng xe chuyên dùng của trường: 

+ Xe 7 chỗ: 02 xe 

+ Xe 16 chỗ 02 xe

+ Xe ô tô trên 16 chỗ: 02 xe 

B. Tiêu chuẩn định mức sử dụng xăng xe: 

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng xe ô tô phục vụ công tác chuyên môn  và công tác chung của Trường.

2. Định mức tiêu hao nhiên liệu là định mức tối đa cho 100km vận hành (lít/100km) căn cứ tình hình, chất lượng xe ô tô để quy định cụ thể định mứctiêu hao nhiên liệu đối với từng loại xe ô tô và  phù hợp bảo đảmhiệu quả, tiết kiệm và không vượt quá mức tiêu hao quy định tại quy định này.

3. Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Quy định nàylà định mức khi xe vận hành đã tính đến hoạt động của các thiết bị phụ tải đikèm như: gạt mưa, máy điều hòa không khí và các yếu tố ảnh hưởng: quay trở đầu xe, đường xấu, dốc, xe hoạt động trong thành phố, thị trấn, hoạt động trênđường ngắn, cầu tạm;

Đối với các loại xe mới, khi đưa vào sử dụng nhưngkhông có trong danh mục định mức trên, thì lấy mức tiêu hao nhiên liệu tối đacủa nhà sản xuất làm căn cứ xác định định mức tiêu hao nhiên liệu hoặc căn cứvào các chỉ tiêu kỹ thuật (số chỗ ngồi, công suất động cơ hoặc dung tích xilanh) của loại xe tương đương trong phụ lục kèm theo Quyđịnh này để địnhmức tiêu hao nhiên liệu cho phù hợp.

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Quy định nàylà căn cứ để xây dựng dự toán ngân sách, cấp phát, thanh quyết toán chi phí sửdụng nhiên liệu cho các loại xe ô tô của Trường. 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC TIÊU HAONHIÊN LIỆU TRONG VIỆC SỬ DỤNG XE Ô TÔ
	STT
	Loại xe, nhãn hiệu
	Loại nhiên liệu sử dụng
	Dung tích xi lanh (cm3)
	Định mức tiêu hao NL theo thiết kế
	Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng theo số Km xe đã vận hành (lít/100Km)

	
	
	
	
	
	Xe hoạt động đến 90.000 km
	Xe hoạt động trên 90.000 km đến 180.000 km
	Xe hoạt động trên 180.000 km

	I
	TOYOTA
	
	
	
	
	
	

	1
	Hiace RZH
	Xăng
	2.438
	11.0
	13.8
	14.3
	14.9

	2
	Corolla Altis 1.8
	Xăng
	1.794
	8.0
	10.0
	10.4
	10.8

	3
	Camry 2.4G
	Xăng
	2.362
	10.0
	13.0
	14.0
	15.0

	4
	Fortuner
	Xăng
	2.694
	
	18.6
	19.8
	21.1

	5
	Land Cruiser
	Xăng
	4.477
	16.0
	20.0
	20.8
	21.6

	6
	Land Cruiser
	Xăng
	4.664
	16.0
	22.5
	23.5
	24.5

	II
	FORD
	
	
	
	
	
	

	1
	Transit
	Diesel
	2.402
	10.5
	14.0
	15.0
	16.0

	2
	Transit
	Xăng
	2.295
	11.5
	14.4
	15.0
	15.5


	
	                         PHỤ LỤC XE Ô TÔ 

	

	
	                                                       Năm 2020


	STT
	Xe ô tô
	Năm sử dụng
	Số hiệu TSCĐ
	Số lượng
	Loại xe
	Hiện trạng

	1
	Ô to 4 chỗ Altis 31A - 5383
	2002
	ÔTÔ số 2
	1
	
	Đang hoạt động 

	2
	Ô tô  7 chỗ Lancruise GX 31A - 5366
	2002
	ÔTÔ số 5
	1
	Chuyên dùng 
	Đang hoạt động

	3
	Ô tô 24 chỗ Coster 31A- 5382
	1998
	ÔTÔ số 9
	1
	Chuyên dùng 
	Chờ thanh lý 

	4
	Ô tô 4 chỗ TOYOTA 31A-6384
	2004
	ÔTÔ số 10
	1
	
	Đang hoạt động

	5
	Ô tô Hiace Toyota 16 chỗ  (29A-060.47)
	2016
	OTO SỐ 12
	1
	Chuyên dùng 
	Đang hoạt động


 ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TRONG VIỆC SỬ DỤNG XE Ô TÔ

HIỆN DÙNG TẠI TRƯỜNG 

	STT
	Loại xe, nhãn hiệu
	Loại nhiên liệu sử dụng
	Dung tích xi lanh (cm3)
	Định mức tiêu hao NL theo thiết kế
	Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng theo số Km xe đã vận hành (lít/100Km)

	
	
	
	
	
	Xe hoạt động đến 90.000 km
	Xe hoạt động trên 90.000 km đến 180.000 km
	Xe hoạt động trên 180.000 km

	I
	TOYOTA
	
	
	
	
	
	

	1
	Ô to 4 chỗ Altis 31A - 5383
	Xăng
	1.794
	8.0
	10.0
	10.4
	10.8

	2
	Ô tô  7 chỗ Lancruise GX 31A - 5366
	Xăng
	4.664
	16.0
	22.5
	23.5
	24.5

	3
	Ô tô 4 chỗ TOYOTA Camry 2.4G 31A-6384
	Xăng
	2.362
	10.0
	13.0
	14.0
	15.0

	4
	Ô tô Hiace Toyota 16 chỗ  (29A-060.47)
	Xăng
	2.694
	18.0
	18.6
	19.8
	21.1
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